Ordering Code | Md ddt hang

XA W 4000 — 04
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Series Function Body size Port Size
(Dong  Code (Kich  (Cong két

sén (Md chirc  thudc ndi)
phdm)  ndng) thén)  02: G1/4“
Filter & 2000  03:G3/8"
Regulator 3000 04: G1/2"
(B6 locva 4000 06: G3/4"

bé diéu dp) 5000 10: G1"

XAW2000-02|| XAW4000-04||XAW5000-10 |

Graphic Symbol
Ky hiéu dd hoa

Specification | Théng sé ky thudt

1 O — O
| | |
Drain type (Kiéu xd Metal cup Color
nudéc) (Céc kim logi)  (Mdu sdc)
Blank: Manual Drain U: With Iron cup Blank:
Type (Céc sdt) Standard
(Mdc dinh: Thd céng)  L: With Aluminum  (Mdc

D: Auto Drain Type-  cup (Available for dinh: Tiéu

Available for 2000 or 2000) chudn)
above) Céc nhém (chi cho
(Kiéu xd nudc tu dong dong 2000)

- Chi ¢ sdn cho dong
2000 tré lén)

Model
x XAW2000-02 XAW3000-03 XAW4000-04 XAW4000-06 XAW5000-10
(Mé hang)
Rated flow (L/min) 550 2000 4000 45000 5500
(Luu lugng dinh murc)
Port size « 7 o " "
(Kich thutc céng két ndi) G1/4 G3/8 G1/2 CELL, Gl
Filter precision o5
(D6 chinh xdc loc) H
Highest working pressure
(Ap sudt lam viéc téi da) 1.0MPa
Ensured pressure resistance
(Khé ndng chiu dp sudt dém bdo) 1.5MPa
Operating temperature range o Ao
(Ddi nhiét dé lam viéc) 5°C-60°C
Range of adjustable pressure 0.05 - 0.85MPa

(Pham vi diéu chinh dp sudt)

Container material
(Vat liéu binh chua)

Polycarbonate

Protective cover
(V4 bdo vé)

Not availab~le
(Khéng cd san)

Avai laple
(Cé san)

Drain function
(Chtrc ndng xd nuéc ngung)

Differential Drain
(Xad tw déng theo
chénh dp)

Differential Drain/Automatic Drain
(Xa tu dong theo chénh ap/Xd tw dong theo thoi gian - muc nuéc)

Valve type
(Loai van)

With overflow
(Kem chuc ndng xd tran)

Overall Dlmensmns | K/ch thu’o’c tong thé
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AW1000:Max_gage 3.5
AW2000:Max. gage 5

Dimension Sheet | Bdng kich thudc
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AW3000:Max.gage 3.5
:, AWA4000-5000:Max gage 5

XAW3000~5000

Model P,ort size,
(Mé hang) (KTeh thude
cong két noi)
XAW2000 G1/8"-G1/4" | 40 |1645| 78 | 40 |56.8| 30 | 34 | 435 | 54 | 154 | 55 | 23 | 335 | 40
XAW3000 G1/4"-G3/8" | 53 | 211 [ 925 | 53 | 608 | 39 | 40 | 46 | 65 | 8 53 | 23 | 425 | 56
XAW4000 G3/8"-G1/2" | 70 | 262 | 112 | 70 | 70.5 | 492 | 54 |535| 85 |105| 70 | 23 | 522 | 73
XAW4000-06 G3/4" 75 | 267 | 114 | 70 | 705|492 | 54 |555| 85 |105| 70 | 23 | 525 | 73
XAW5000 G3/4"- G1" 90 | 338 | 116 | 90 | 755 | 495 | 54 | 62 | 85 |105| 70 | 23 | 525 | 90
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	XAW2000 - 5000 SERIES FILTER & REGULATOR | LỌC ĐƠN XAW
	Ordering Code | Mã đặt hàng
	XA
	4000
	XAW2000-02
	XAW4000-04
	XAW5000-10
	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)

	XAW2000-02
	XAW3000-03
	XAW4000-04
	XAW4000-06
	XAW5000-10
	Rated flow (L/min) (Lưu lượng định mức)
	550
	2000
	4000
	45000
	5500
	Port size (Kích thước cổng kết nối)
	G1/4“
	G3/8"
	G1/2"
	G3/4"
	G1"
	Filter precision (Độ chính xác lọc)
	25µ
	Highest working pressure (Áp suất làm việc tối đa)
	1.0MPa
	Ensured pressure resistance (Khả năng chịu áp suất đảm bảo)
	1.5MPa
	Operating temperature range (Dải nhiệt độ làm việc)

	5°C - 60°C
	Range of adjustable pressure (Phạm vi điều chỉnh áp suất)
	0.05 - 0.85MPa
	Container material (Vật liệu bình chứa)
	Polycarbonate
	Protective cover (Vỏ bảo vệ)
	Not available (Không có sẵn)
	Available (Có sẵn)
	Drain function (Chức năng xả nước ngưng)
	Differential Drain (Xả tự động theo chênh áp)
	Differential Drain/Automatic Drain (Xả tự động theo chênh áp/Xả tự động theo thời gian - mực nước)
	Valve type (Loại van)
	With overflow (Kèm chức năng xả tràn)

	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể
	Dimension Sheet | Bảng kích thước
	Model (Mã hàng)
	Port size (Kích thước cổng kết nối)
	XAW2000
	G1/8" - G1/4"
	164.5
	56.8
	43.5
	5.4
	15.4
	2.3
	33.5

	XAW3000
	G1/4" - G3/8"
	211
	92.5
	60.8
	6.5
	2.3
	42.5

	XAW4000
	G3/8" - G1/2"
	262
	112
	70.5
	49.2
	53.5
	8.5
	10.5
	2.3
	52.2

	XAW4000-06
	G3/4"
	267
	114
	70.5
	49.2
	55.5
	8.5
	10.5
	2.3
	52.5

	XAW5000
	G3/4" - G1"
	338
	116
	75.5
	49.5
	8.5
	10.5
	2.3
	52.5




